
 
 

  
     

 
   

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA X  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------
Số: 68/2016/NĐ-CP Hâ Nội, ngây 01 tháng 7 năm 2016 

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH H' NG MIỄN THUẾ, KHO B( I, ĐỊA ĐIỂM 
L'M T HỦ TỤC HẢI QUAN, TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngây 19 tháng 6 năm 2015;
	

Căn cứ Luật hải quan ngây 23 tháng 6 năm 2014;
	

Căn cứ Luật đầu tư ngây 26 tháng 11 năm 2014;
	

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tâi chính;
	

Chính phủ ban hânh Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh hâng miễn thuế, kho bãi, địa 

điểm lâm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.
	

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định nây quy định chi tiết về điều kiện cõng nhận, mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển 
quyền sở hữu, tạm dừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh hâng miễn thuế, kho bãi, địa điểm lâm 
thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. 

2. Cửa hâng miễn thuế, kho bãi, địa điểm lâm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải 
quan quy định tại khoản 1 Điều nây, ngoâi việc đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định nây 
phải tuãn thủ theo các quy định pháp luật khác có liën quan. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Tổ chức, cá nhãn có quyền vâ nghĩa vụ liën quan đến việc kinh doanh, mở rộng, thu hẹp, di 
chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh hâng miễn thuế, kho 
bãi, địa điểm lâm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. 

2. Cơ quan hải quan, cõng chức hải quan. 

3. Cơ quan khác của Nhâ nước trong việc phối hợp quản lÞ nhâ nước về hải quan. 



 

  

 

 
   

    

 
  

 

 

 

  

  

 
  

 

 

 

   

 

 
  

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định nây, các từ ngữ dưới đãy được hiểu như sau: 

1. Cửa hâng miễn thuế lâ địa điểm lưu giữ vâ bán hâng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, sản xuất 
trong nước cho các đối tượng được hưởng ưu đãi về chtnh sách thuế theo quy định của pháp luật. 

2. Khu vực cách ly của các cảng biển, cảng hâng khõng dân dụng quốc tế, ga đường sắt liën vận 
quốc tế vâ các cửa khẩu đường bộ quốc tế (sau đãy gọi tắt lâ khu vực cách ly) lâ khu vực được 
ngăn cách, bảo vệ cách biệt tại khu vực cửa khẩu sau khu vực lâm thủ tục xuất cảnh. 

3. Khu vực hạn chế của cảng hâng khõng dãn dụng quốc tế (sau đãy gọi tắt lâ khu vực hạn chế) 
lâ khu vực được ngăn cách, bảo vệ cách biệt tại khu vực nhâ ga quốc tế sau khu vực lâm thủ tục 
nhập cảnh vâ trước khu vực lâm thủ tục hải quan. 

4. Kho xăng dầu lâ khu vực kho lưu giữ xăng dầu nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất. 

5. Kho hâng khõng kéo dâi lâ khu vực kho, bãi ngoâi cửa khẩu để lưu giữ hâng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu được vận chuyển bằng đường hâng khõng chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải 
quan. 

6. Địa điểm thu gom hâng lẻ gọi tắt lâ kho CFS (Container Freight Station), lâ khu vực kho, bãi 
dúng để thực hiện các hoạt động thu gom, chia tách, đóng gói, sắp xếp, đóng ghép vâ dịch vụ 
chuyển quyền sở hữu đối với hâng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của nhiều chủ hâng vận chuyển 
chung công-te-nơ. 

7. Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hâng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung lâ khu vực tập 
kết, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hâng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; có chức năng lưu giữ, 
bảo quản hâng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để chờ lâm thủ tục hải quan. 

Chƣơng II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1. KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ 

Điều 4. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hâng miễn thuế 

1. Vị trt đặt cửa hâng miễn thuế 

a) Trong khu vực cách ly của cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liën vận quốc tế, cảng 
biển loại 1; trong khu vực cách ly vâ khu vực hạn chế của cảng hâng khõng dãn dụng quốc tế; 

b) Trong nội địa; 



 
 

   
 

 
 

 

 

  
 

  

 

 

 

   
  

  

   

 
 

     

 

   

 
   

 

c) Trën tâu bay thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hâng khõng được thânh lập vâ hoạt 
động theo pháp luật Việt Nam; 

d) Kho chứa hâng miễn thuế đặt tại vị trt cúng với cửa hâng miễn thuế hoặc trong khu vực cách 
ly, khu vực hạn chế hoặc thuộc địa bân hoạt động hải quan tại các khu vực ngoâi cửa khẩu theo 
quy định tại Điều 8 Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngây 02 tháng 01 năm 2015 của Chtnh phủ 
quy định chi tiết phạm vi địa bân hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phông, chống 
buõn lậu, vận chuyển trái phép hâng hóa qua biën giới. 

2. Có phần mềm đáp ứng các tiëu cht sau: 

a) Quản lÞ hâng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong cửa hâng miễn thuế theo từng mặt hâng, đối 
tượng mua hâng, tờ khai hải quan; 

b) Đáp ứng yëu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ cõng tác báo cáo, thống kë, lưu trữ vâ 
được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lÞ. 

3. Có hệ thống ca-mê-ra đáp ứng các tiëu cht sau: 

a) Quan sát được các vị trt trong kho chứa hâng miễn thuế, cửa hâng miễn thuế. Hình ảnh quan 

sát được vâo tất cả các thời điểm trong ngây (24/24 giờ);
	

b) Dữ liệu về hình ảnh ca-mê-ra được lưu giữ tối thiểu 12 tháng;
	

c) Hệ thống ca-mê-ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lÞ.
	

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hânh chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan vâ
	
doanh nghiệp kinh doanh bán hâng miễn thuế về phần mềm quản lÞ hâng hóa đưa vâo, đưa ra, hệ 
thống ca-mê-ra giám sát. 

Điều 5. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hâng miễn thuế 

1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hâng miễn thuế theo Mẫu số 01 
tại Phụ lục ban hânh kêm theo Nghị định nây: 01 bản chtnh. 

2. Giấy chứng nhận đăng kÞ doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng kÞ đầu tư: 01 bản sao. 

3. Sơ đồ thiết kế khu vực cửa hâng miễn thuế, kho chứa hâng miễn thuế: 01 bản sao. 

4. Tài liệu mõ tả chương trình phần mềm quản lÞ kinh doanh hâng miễn thuế: 01 bản chtnh. 

5. Quy trình quản lÞ nội bộ của doanh nghiệp đối với nhập, xuất, lưu giữ, tồn hâng hóa tại kho 
chứa hâng miễn thuế, giao nhận hâng hóa từ kho chứa hâng miễn thuế lën cửa hâng miễn thuế 
hoặc tâu bay, quản lÞ bán hâng cửa hâng miễn thuế hoặc tâu bay, việc giao nhận tiền bán hâng 
miễn thuế: 01 bản chtnh. 



 

   
   

  

   

  

  

  
  

 

   
  

  
 

  
  
   

 

  

 

  

 
 

 

 

6. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm cửa hâng miễn thuế, kho chứa hâng miễn thuế: 
01 bản sao. 

7. Giấy chứng nhận đủ điều kiện phông cháy vâ chữa cháy do cơ quan cõng an cấp (trừ trường 
hợp nằm trong khu vực đã được cõng nhận đủ điều kiện phông cháy vâ chữa cháy): 01 bản sao. 

8. Quy chế hoạt động: 01 bản chtnh. 

Điều 6. Trînh tự cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hâng miễn thuế 

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hâng miễn thuế 
qua đường bưu điện, gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống xử lÞ dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan 
đến Tổng cục Hải quan. 

2. Trong thời hạn 10 ngây lâm việc (ttnh theo dấu đến của bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường 
bưu điện hoặc từ ngây cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhận hồ sơ của doanh nghiệp; hoặc thời gian ghi 
nhận của hệ thống điện tử của cơ quan hải quan) kể từ ngây nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, 
Tổng cục Hải quan hoân thânh việc kiểm tra hồ sơ, thực tế cửa hâng miễn thuế, kho chứa hâng 
miễn thuế. Kết thõc kiểm tra, cơ quan hải quan vâ doanh nghiệp kÞ biën bản ghi nhận nội dung 
kiểm tra. 

3. Trong thời hạn 05 ngây lâm việc kể từ ngây hoân thânh việc kiểm tra hồ sơ, thực tế cửa hâng 
miễn thuế, kho chứa hâng miễn thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cấp giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh hâng miễn thuế hoặc có văn bản trả lời doanh nghiệp nếu chưa đáp ứng 
điều kiện theo quy định. 

4. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vông 05 ngây lâm việc kể từ ngây nhận hồ sơ của 
doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có văn bản thõng báo vâ yëu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. 
Quá 30 ngây lâm việc kể từ ngây gửi thõng báo nhưng doanh nghiệp khõng có phản hồi bằng 
văn bản, Tổng cục Hải quan có quyền hủy hồ sơ. 

Điều 7. Tạm dừng hoạt động kinh doanh hâng miễn thuế 

1. Các trường hợp tạm dừng hoạt động kinh doanh hâng miễn thuế 

a) Theo đề nghị tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp; 

b) Các trường hợp thuộc đối tượng thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hâng miễn 
thuế quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định nây. 

2. Trình tự, thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh hâng miễn thuế 

a) Cục Hải quan tỉnh, thânh phố ra thõng báo tạm dừng hoạt động kinh doanh hâng miễn thuế. 



 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

     

  

  

 

 
 

 

 

 

 

  
   

   
   

b) Sau khi ra thõng báo tạm dừng hoạt động kinh doanh hâng miễn thuế, Cục Hải quan tỉnh, 
thânh phố thực hiện kiểm tra, xác nhận lượng hâng tồn tại cửa hâng miễn thuế, kho chứa hâng 
miễn thuế. 

c) Thực hiện thanh khoản các tờ khai hải quan tạm nhập đối với trường hợp thu hồi giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh hâng miễn thuế quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định nây trong 
thời hạn 30 ngây lâm việc kể từ ngây ra thõng báo tạm dừng hoạt động kinh doanh hâng miễn 
thuế. 

3. Trong thời gian tạm dừng hoạt động kinh doanh hâng miễn thuế, cơ quan hải quan thực hiện 
giám sát lượng hâng tồn tại cửa hâng miễn thuế, kho chứa hâng miễn thuế. Doanh nghiệp kinh 
doanh hâng miễn thuế chịu trách nhiệm bảo đảm nguyën trạng hâng hóa tại cửa hâng miễn thuế, 
kho chứa hâng miễn thuế. 

4. Trong thời hạn tạm dừng hoạt động kinh doanh hâng miễn thuế, nếu doanh nghiệp có nhu cầu 
hoạt động trở lại thì thõng báo bằng văn bản cho Cục Hải quan tỉnh, thânh phố theo Mẫu số 02 
tại Phụ lục ban hânh kêm theo Nghị định nây. 

5. Thời hạn tạm dừng hoạt động kinh doanh hâng miễn thuế khõng quá 06 tháng kể từ ngây 
thõng báo tạm dừng hoạt động. 

Điều 8. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hâng miễn thuế 

1. Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hâng miễn thuế: 

a) Theo đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh hâng miễn thuế của doanh nghiệp; 

b) Quá thời hạn 06 tháng kể từ ngây cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hâng miễn 
thuế nhưng doanh nghiệp khõng đưa cửa hâng miễn thuế vâo hoạt động; 

c) Cửa hâng miễn thuế, kho chứa hâng miễn thuế khõng duy trì các điều kiện theo quy định tại 
Điều 4 Nghị định nây; 

d) Trong vông 12 tháng doanh nghiệp 03 lần vi phạm hânh chtnh về hải quan liën quan đến hoạt 
động kinh doanh hâng miễn thuế vâ bị xử lÞ vi phạm hânh chtnh bằng hình thức phạt tiền với 
mức phạt cho mỗi lần vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan; 

đ) Quá thời hạn tạm dừng hoạt động quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định nây. 

2. Trình tự thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hâng miễn thuế: 

a) Tổng cục Hải quan có văn bản giao Cục Hải quan tỉnh, thânh phố thực hiện kiểm tra lượng 
hâng tồn, số lượng hâng hóa đã tạm nhập để thực hiện thanh khoản. 

b) Cục Hải quan tỉnh, thânh phố báo cáo kết quả thanh khoản về Tổng cục Hải quan trong vông 
30 ngây lâm việc kể từ ngây nhận được văn bản giao thực hiện kiểm tra của Tổng cục Hải quan. 



  
     

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

  

  

 

   
  

 
 

 

 
 

c) Trong thời hạn 05 ngây lâm việc từ khi nhận được văn bản báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, 
thânh phố, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hâng miễn thuế. 

Điều 9. Mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu cửa hâng miễn thuế 

1. Hồ sơ đối với trường hợp mở rộng, thu hẹp, di chuyển cửa hâng miễn thuế: 

a) Văn bản đề nghị mở rộng, thu hẹp, di chuyển theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hânh kêm theo 

Nghị định nây: 01 bản chtnh.
	

b) Sơ đồ khu vực mở rộng, thu hẹp, di chuyển: 01 bản sao.
	

c) Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm khi mở rộng, thu hẹp, di chuyển: 01 bản sao.
	

2. Hồ sơ đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu cửa hâng miễn thuế:
	

Ngoâi hồ sơ quy định tại Điều 5 Nghị định nây, doanh nghiệp nhận chuyển quyền sở hữu cửa 
hâng miễn thuế nộp bổ sung giấy tờ sau: 

a) Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hânh kêm theo Nghị định 
nây: 01 bản chtnh;
	

b) Hợp đồng liën quan đến chuyển quyền sở hữu: 01 bản sao.
	

3. Trình tự mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu cửa hâng miễn thuế thực hiện như 
đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận kinh doanh hâng miễn thuế quy định tại Điều 6 Nghị 
định nây. 

Mục 2. KHO NGOẠI QUAN 

Điều 10. Điều kiện công nhận kho ngoại quan 

1. Khu vực đề nghị cõng nhận kho ngoại quan phải nằm trong các khu vực theo quy định tại 
khoản 1 Điều 62 Luật hải quan; khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền phë duyệt tại quy hoạch 
phát triển hệ thống trung tãm logistics trën địa bân cả nước; địa bân ưu đãi đầu tư; khu vực phục 
vụ hoạt động xuất khẩu hâng hóa nõng, lãm, thủy sản sản xuất tập trung. 

2. Kho ngoại quan được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng hệ thống tường râo, đáp ứng 
yëu cầu kiểm tra, giám sát thường xuyën của cơ quan hải quan, trừ kho nằm trong khu vực cửa 
khẩu, cảng đã có tường râo ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh. 

3. Bảo đảm điều kiện lâm việc cho cơ quan hải quan như nơi lâm việc, nơi kiểm tra hâng hóa, 
nơi lắp đặt trang thiết bị kiểm tra hải quan, kho chứa tang vật vi phạm theo quy định của Bộ Tâi 
chính. 



 
 

 
   

  

 

  
 

  
 

  

 
  

 

 

   
 

  

 

 
 

     

 

 

   

 

   

  

4. Kho ngoại quan phải có diện ttch tối thiểu 5.000 m2 (bao gồm nhâ kho, bãi vâ các cõng trình 
phụ trợ), trong đó khu vực kho chứa hâng phải có diện ttch từ 1.000 m2 trở lën. Đối với kho 
ngoại quan chuyën dúng để lưu giữ một hoặc một số chủng loại hâng hóa có yëu cầu bảo quản 
đặc biệt thì phải có diện ttch tối thiểu 1.000 m2 hoặc thể ttch chứa hâng tối thiểu 1.000 m3. Riêng 
đối với kho ngoại quan nằm trong khu vực cảng phải có diện ttch tối thiểu 1.000 m2. Bãi ngoại 
quan chuyën dúng phải có diện ttch tối thiểu 10.000 m2, khõng yëu cầu diện ttch kho. 

5. Có phần mềm đáp ứng các tiëu cht sau: 

a) Quản lÞ hâng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho ngoại quan theo từng mặt hâng, đối tượng 
mua hâng, tờ khai hải quan; 

b) Đáp ứng yëu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ cõng tác báo cáo, thống kë, lưu trữ vâ 
được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lÞ. 

6. Có hệ thống ca-mê-ra đáp ứng các tiëu cht sau: 

a) Quan sát được các vị trt trong kho ngoại quan. Hình ảnh quan sát được vâo tất cả các thời 

điểm trong ngây (24/24 giờ);
	

b) Dữ liệu về hình ảnh ca-mê-ra được lưu giữ tối thiểu 12 tháng;
	

c) Hệ thống ca-mê-ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lÞ.
	

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hânh chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan vâ
	
doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan về phần mềm quản lÞ hâng hóa đưa vâo, đưa ra, hệ 
thống ca-mê-ra giám sát. 

Điều 11. Hồ sơ công nhận kho ngoại quan 

1. Văn bản đề nghị cõng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hânh kêm theo Nghị định nây: 01 
bản chtnh. 

2. Giấy chứng nhận đăng kÞ doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng kÞ đầu tư: 01 bản sao. 

3. Sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi thể hiện rô đường ranh giới ngăn cách với bën ngoâi, vị trt các 
kho hâng, hệ thống đường vận chuyển nội bộ, bảo vệ, văn phông kho vâ nơi lâm việc của hải 
quan: 01 bản sao. 

4. Tâi liệu mõ tả chương trình phần mềm quản lÞ kho ngoại quan: 01 bản chtnh. 

5. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng kho ngoại quan: 01 bản sao. 

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện phông cháy vâ chữa cháy do cơ quan cõng an cấp: 01 bản sao. 

7. Quy chế hoạt động: 01 bản chtnh. 



  

  
 

  
  

 

 
   

 

  
  

   
 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Điều 12. Trînh tự công nhận kho ngoại quan 

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cõng nhận gửi qua đường bưu điện, gửi trực tiếp hoặc qua hệ 
thống tiếp nhận thõng tin điện tử của cơ quan hải quan đến Tổng cục Hải quan. 

2. Trong thời hạn 10 ngây lâm việc kể từ ngây nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải 
quan hoân thânh việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho, bãi. Kết thõc kiểm tra, cơ quan hải quan vâ 
doanh nghiệp kÞ biën bản ghi nhận nội dung kiểm tra. 

3. Trong thời hạn 05 ngây lâm việc kể từ ngây hoân thânh việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho, bãi, 
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định cõng nhận kho ngoại quan hoặc có văn bản trả 
lời doanh nghiệp nếu chưa đáp ứng điều kiện theo quy định. 

4. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vông 05 ngây lâm việc kể từ ngây nhận hồ sơ của 
doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có văn bản thõng báo vâ yëu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. 
Quá 30 ngây lâm việc kể từ ngây gửi thõng báo nhưng doanh nghiệp khõng có phản hồi bằng 
văn bản, Tổng cục Hải quan có quyền hủy hồ sơ. 

Điều 13. Mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu kho ngoại quan 

1. Trường hợp có nhu cầu mở rộng, thu hẹp diện ttch, di chuyển, chuyển quyền sở hữu kho ngoại 
quan vâ đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định nây, doanh nghiệp lập hồ sơ gửi 
Tổng cục Hải quan, bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu: 01 bản chtnh; 

b) Sơ đồ kho, bãi khu vực mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu: 01 bản sao; 

c) Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm khi mở rộng, thu hẹp, di chuyển: 01 bản sao; 

d) Hợp đồng liën quan đến chuyển quyền sở hữu: 01 bản sao. 

2. Trình tự mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu thực hiện như trình tự cõng nhận 
kho ngoại quan theo quy định tại Điều 12 Nghị định nây. 

Điều 14. Tạm dừng hoạt động kho ngoại quan 

1. Tạm dừng hoạt động kho ngoại quan khi doanh nghiệp có văn bản đề nghị tạm dừng hoạt 
động. Thời gian tạm dừng hoạt động khõng quá 06 tháng. 

2. Cục Hải quan tỉnh, thânh phố ra thõng báo tạm dừng hoạt động kho ngoại quan. 

3. Trình tự tạm dừng hoạt động: 



  
  

 
 
 

 
 

 

 

  

 

  

  

 
 

  
  

 

  

 

 
  

 
 

 

  

  

Trong thời hạn 05 ngây lâm việc từ khi nhận được văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động kho 
ngoại quan của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thânh phố thực hiện kiểm tra, xác nhận xác 
lượng hâng tồn tại kho vâ ra thõng báo tạm dừng hoạt động kho ngoại quan. 

4. Trong thời gian tạm dừng hoạt động quy định tại khoản 1 Điều nây, cơ quan hải quan khõng 
lâm thủ tục hải quan đối với hâng gửi vâo kho; giám sát vâ xử lÞ lượng hâng tồn tại kho ngoại 
quan theo quy định của pháp luật. 

5. Trước khi hết thời gian tạm dừng hoạt động tt nhất 05 ngây lâm việc, doanh nghiệp có văn bản 
báo cáo về việc hoạt động trở lại hoặc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan. 

6. Trong thời gian tạm dừng hoạt động, nếu doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động trở lại thì thõng 
báo bằng văn bản cho Cục Hải quan tỉnh, thânh phố theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hânh kêm 
theo Nghị định nây. 

Điều 15. Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan 

1. Các trường hợp chấm dứt hoạt động kho ngoại quan: 

a) Doanh nghiệp khõng duy trì các điều kiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định nây hoặc chấm 
dứt hoạt động của chủ kho cũ trong trường hợp chuyển quyền sở hữu kho ngoại quan; 

b) Doanh nghiệp có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động kho ngoại quan gửi Tổng cục Hải quan; 

c) Quá thời hạn 06 tháng kể từ khi có quyết định cõng nhận nhưng doanh nghiệp khõng đưa kho 
ngoại quan vâo hoạt động; 

d) Quá thời hạn tạm dừng hoạt động nëu tại khoản 1 Điều 14 Nghị định nây nhưng doanh nghiệp 
khõng có văn bản thõng báo hoạt động trở lại; 

đ) Trong 12 tháng doanh nghiệp 03 lần vi phạm hânh chtnh về hải quan liën quan đến hoạt động 
của kho ngoại quan vâ bị xử lÞ vi phạm hânh chtnh bằng hình thức phạt tiền với mức phạt cho 
mỗi lần vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan. 

2. Trình tự chấm dứt hoạt động kho ngoại quan: 

a) Cục Hải quan tỉnh, thânh phố thực hiện kiểm tra, thanh khoản toân bộ lượng hâng côn tồn tại 
kho ngoại quan; báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan xem xét chấm dứt hoạt động. 

b) Trong thời hạn 05 ngây lâm việc từ khi nhận được báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thânh phố, 
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với kho 
ngoại quan. 

Mục 3. KHO BẢO THUẾ 

Điều 16. Điều kiện công nhận kho bảo thuế 



  

  
 

   
  

   

 
  

 

  

  

 

 
 

 

  

 
   

   

 

  
 

  

  
   
    

 

1. Doanh nghiệp được cõng nhận lâ doanh nghiệp ưu tiën được cõng nhận kho bảo thuế nếu đáp 
ứng các điều kiện sau: 

a) Có hệ thống sổ kế toán vâ ứng dụng cõng nghệ thõng tin theo tiëu chuẩn của cơ quan quản lý 
nhâ nước để theo dôi, quản lÞ hâng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho; 

b) Nằm trong khu vực cơ sở sản xuất của doanh nghiệp, được ngăn cách với khu vực chứa 
nguyën liệu, vật tư khõng được bảo thuế, được lắp đặt hệ thống ca-mê-ra giám sát đáp ứng chuẩn 
trao đổi dữ liệu của cơ quan hải quan để giám sát hâng hóa ra, vâo kho bảo thuế. 

2. Doanh nghiệp sản xuất hâng hóa xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu từ 40 triệu USD trở lën 
được cõng nhận kho bảo thuế, ngoâi các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều nây côn phải đáp 
ứng các điều kiện sau: 

a) Có hoạt động xuất khẩu tt nhất 02 năm liën tục trở lën mâ khõng vi phạm pháp luật về hải 
quan vâ pháp luật thuế; 

b) Tuãn thủ pháp luật kế toán, thống kë; 

c) Thực hiện thanh toán qua ngãn hâng theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Hồ sơ đề nghị công nhận kho bảo thuế 

1. Văn bản đề nghị cõng nhận kho bảo thuế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hânh kêm theo Nghị 
định nây: 01 bản chtnh. 

2. Sơ đồ thiết kế khu vực kho bảo thuế: 01 bản sao. 

Điều 18. Trînh tự công nhận kho bảo thuế 

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cõng nhận trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc hệ thống 
tiếp nhận thõng tin điện tử của cơ quan hải quan đến Tổng cục Hải quan. 

2. Trong thời hạn 10 ngây lâm việc kể từ ngây nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải 
quan hoân thânh việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho. Kết thõc kiểm tra, cơ quan hải quan vâ doanh 
nghiệp kÞ biën bản ghi nhận nội dung kiểm tra. 

3. Trong thời hạn 05 ngây lâm việc kể từ ngây hoân thânh việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho, Tổng 
cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định cõng nhận kho bảo thuế hoặc có văn bản trả lời 
doanh nghiệp nếu chưa đáp ứng điều kiện theo quy định. 

4. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vông 05 ngây lâm việc kể từ ngây nhận hồ sơ của 
doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có văn bản thõng báo vâ yëu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. 
Quá 30 ngây lâm việc kể từ ngây gửi thõng báo nhưng doanh nghiệp khõng có phản hồi bằng 
văn bản, Tổng cục Hải quan có quyền hủy hồ sơ. 



 

  

 

   
 

 

 

 
 

   
 

  

 
  

   

 

   
  

  

 

 
 

 

 
 

Mục 4. ĐỊA ĐIỂM THU GOM H‧NG LẺ 

Điều 19. Điều kiện công nhận địa điểm thu gom hâng lẻ 

1. Địa điểm thu gom hâng lẻ phải nằm trong khu vực quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật hải 
quan. 

2. Địa điểm thu gom hâng lẻ có diện ttch kho tối thiểu 1.000 m2 khõng bao gồm bãi vâ các cõng 
trình phụ trợ, phải có hâng râo ngăn cách với khu vực xung quanh. 

3. Đảm bảo điều kiện lâm việc cho cơ quan hải quan như nơi lâm việc, nơi kiểm tra hàng hóa, 
nơi lắp đặt trang thiết bị kiểm tra hải quan, kho chứa tang vật vi phạm theo quy định của Bộ Tâi 
chính. 

4. Có phần mềm đáp ứng các tiëu cht sau: 

a) Quản lÞ hâng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong địa điểm thu gom hâng lẻ theo từng mặt hâng, 
đối tượng mua hâng, tờ khai hải quan; 

b) Đáp ứng yëu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ cõng tác báo cáo, thống kë, lưu trữ vâ 
được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lÞ. 

5. Có hệ thống ca-mê-ra đáp ứng các tiëu cht sau: 

a) Quan sát được các vị trt trong địa điểm thu gom hâng lẻ. Hình ảnh quan sát được vâo tất cả
	
các thời điểm trong ngây (24/24 giờ);
	

b) Dữ liệu về hình ảnh ca-mê-ra được lưu giữ tối thiểu 12 tháng;
	

c) Hệ thống ca-mê-ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lÞ.
	

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hânh chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan vâ
	
doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hâng lẻ về phần mềm quản lÞ hâng hóa đưa vâo, đưa 
ra, hệ thống ca-mê-ra giám sát. 

6. Đối với địa điểm thu gom hâng lẻ nằm trong khu vực cảng biển, cảng xuất khẩu, nhập khẩu 
hâng hóa được cõng nhận trong nội địa, doanh nghiệp khõng phải thực hiện thủ tục cõng nhận 
theo quy định tại Nghị định nây. Trước khi đưa vâo hoạt động, doanh nghiệp phải thõng báo cho 
Chi cục Hải quan quản lÞ cảng biển; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hâng hóa được thânh lập trong 
nội địa. 

Điều 20. Hồ sơ công nhận địa điểm thu gom hâng lẻ 

1. Văn bản đề nghị cõng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hânh kêm theo Nghị định nây: 01 
bản chtnh. 



     

 

   

  

   

  

  
 

   

 

   

 

  
 

 

 

   
 

  

 
  

  

2. Giấy chứng nhận đăng kÞ doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng kÞ đầu tư: 01 bản sao. 

3. Sơ đồ thiết kế khu vực địa điểm thu gom hâng lẻ thể hiện rô đường ranh giới ngăn cách với 
bên ngoâi, vị trt các kho hâng, hệ thống đường vận chuyển nội bộ, bảo vệ, văn phông kho vâ nơi 
lâm việc của hải quan: 01 bản sao. 

4. Tâi liệu mõ tả chương trình phần mềm quản lÞ địa điểm thu gom hâng lẻ: 01 bản chtnh. 

5. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm: 01 bản sao. 

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện phông cháy vâ chữa cháy do cơ quan cõng an cấp: 01 bản sao. 

7. Quy chế hoạt động: 01 bản chtnh. 

Điều 21. Trînh tự công nhận, mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm 
dừng, chấm dứt hoạt động địa điểm thu gom hâng lẻ 

Trình tự cõng nhận, mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng, chấm dứt hoạt 
động địa điểm thu gom hâng lẻ thực hiện tương tự như đối với kho ngoại quan quy định tại Mục 
2 Chương II Nghị định nây. 

Mục 5. KHO XĂNG DẦU 

Điều 22. Xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan 

1. Doanh nghiệp đề nghị xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải 
quan lâ thương nhãn đầu mối theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 
năm 2014 của Chtnh phủ về kinh doanh xăng dầu. 

2. Kho xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuë sử dụng của thương 
nhãn kinh doanh dịch vụ xăng dầu theo quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu. 

3. Có phần mềm đáp ứng các tiêu chí sau:
 

a) Quản lÞ, theo dôi xăng dầu nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho.
	

b) Kết nối trực tiếp dữ liệu xăng dầu đưa vâo, đưa ra kho với cơ quan hải quan quản lÞ kho xăng
	
dầu.
	

4. Có hệ thống ca-mê-ra đáp ứng các tiëu cht sau:
	

a) Quan sát được các vị trt trong kho xăng dầu. Hình ảnh quan sát được vâo tất cả các thời điểm 

trong ngây (24/24 giờ).
	

b) Dữ liệu về hình ảnh ca-mê-ra được lưu giữ tối thiểu 12 tháng.
	



 

    

   

  

 

 
 

   

 

    

  

 
 

 
 

  

 

   
 

 
 

  
  
    

 

   

  

c) Hệ thống ca-mê-ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lÞ. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hânh chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan vâ 
thương nhãn kinh doanh xăng dầu về phần mềm quản lÞ xăng dầu đưa vâo, đưa ra kho xăng dầu, 
hệ thống ca-mê-ra giám sát. 

Điều 23. Hồ sơ xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan 

1. Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo Mẫu số 
01 tại Phụ lục ban hânh kêm theo Nghị định nây: 01 bản chtnh. 

2. Sơ đồ thiết kế khu vực kho, thể hiện rô đường ranh giới ngăn cách với bën ngoâi, vị trt các 
kho, bồn, bể chứa: 01 bản sao. 

3. Tâi liệu mõ tả chương trình phần mềm quản lÞ kho xăng dầu: 01 bản chtnh. 

4. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng kho xăng dầu: 01 bản sao. 

5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện phông cháy vâ chữa cháy do cơ quan cõng an cấp: 01 bản sao. 

6. Quy chế hoạt động: 01 bản chtnh. 

Điều 24. Trînh tự xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải 
quan 

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát đến Tổng cục Hải 
quan. 

2. Trong thời hạn 10 ngây lâm việc kể từ ngây nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải 
quan hoân thânh việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho xăng dầu. Kết thõc kiểm tra, cơ quan hải quan 
vâ doanh nghiệp kÞ biën bản ghi nhận nội dung kiểm tra. 

3. Trong thời hạn 05 ngây lâm việc kể từ ngây hoân thânh việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho xăng 
dầu, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có văn bản xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát 
của cơ quan hải quan hoặc có văn bản trả lời doanh nghiệp nếu chưa đáp ứng điều kiện theo quy 
định. 

4. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vông 05 ngây lâm việc kể từ ngây nhận hồ sơ của 
doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có văn bản thõng báo vâ yëu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. 
Quá 30 ngây lâm việc kể từ ngây gửi thõng báo nhưng doanh nghiệp khõng có phản hồi bằng 
văn bản, Tổng cục Hải quan có quyền hủy hồ sơ. 

5. Trường hợp kho xăng dầu mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu thì thủ tục xác 
nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan thực hiện theo quy định 
tại Điều 22, 23 vâ khoản 1, 2, 3 vâ 4 Điều 24 Nghị định nây. 



  

  

 

  

  

  
 

  

 
    

 

  
 

 
 

 

 

    
 

  

 
 

  

 

   
  

 

Mục 6. KHO HÀNG KHÔNG KÉO DÀI 

Điều 25. Điều kiện công nhận kho hâng không kéo dâi 

1. Kho hâng khõng kéo dâi được cõng nhận tại địa bân nơi có các khu vực sau đãy:
	

a) Khu vực lãn cận cảng hâng khõng dãn dụng quốc tế;
	

b) Khu cõng nghiệp, khu cõng nghệ cao, khu chế xuất;
	

c) Khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền phë duyệt tại quy hoạch phát triển hệ thống trung
	
tãm logistics trën địa bân cả nước.
	

Các khu vực trën cách cảng hâng khõng dãn dụng quốc tế khõng quá 50 km.
 

2. Có diện ttch tối thiểu 2.000 m2 (bao gồm nhâ kho, bãi vâ các cõng trình phụ trợ). Kho, bãi 
được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng hệ thống tường râo cứng kiën cố; có khu vực chứa 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu riëng biệt. 

3. Doanh nghiệp chủ kho hâng khõng kéo dâi lâ chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuë hệ thống 
kho, bãi lưu giữ hâng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong khu vực cảng hâng khõng quốc tế. 

4. Đảm bảo điều kiện lâm việc cho cơ quan hải quan như nơi lâm việc, nơi kiểm tra hâng hóa, 
nơi lắp đặt trang thiết bị kiểm tra, giám sát (máy soi, cãn điện tử...), kho chứa tang vật vi phạm 
theo quy định của Bộ Tâi chtnh. 

5. Có phần mềm đáp ứng các tiêu chí sau:
 

a) Quản lÞ hâng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho.
	

b) Đáp ứng yëu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ cõng tác báo cáo, thống kë, lưu trữ vâ
	
được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lÞ.
	

6. Có hệ thống ca-mê-ra đáp ứng các tiëu cht sau:
	

a) Quan sát được các vị trt trong kho. Hình ảnh quan sát được tất cả các thời điểm trong ngây
	
(24/24 giờ).
	

b) Dữ liệu về hình ảnh ca-mê-ra được lưu giữ tối thiểu 12 tháng.
	

c) Hệ thống ca-mê-ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lÞ.
	

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hânh chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan vâ
	
chủ kho hâng khõng kéo dâi về phần mềm quản lÞ hâng hóa đưa vâo, đưa ra, hệ thống ca-mê-ra 
giám sát. 



 

 
 

    

 

    

 

   

  

 
  

  

 

  
 

 
 

 

  
 

   

    

 

 
 

Điều 26. Hồ sơ công nhận kho hâng không kéo dâi 

1. Văn bản đề nghị cõng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hânh kêm Nghị định nây: 01 bản 
chính. 

2. Giấy chứng nhận đăng kÞ doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao. 

3. Sơ đồ thiết kế khu vực kho thể hiện rô đường ranh giới ngăn cách với bën ngoâi, vị trt các kho 
hâng, hệ thống đường vận chuyển nội bộ, bảo vệ, văn phông kho vâ nơi lâm việc của hải quan: 
01 bản sao. 

4. Tâi liệu mõ tả chương trình phần mềm quản lÞ kho hâng khõng kéo dâi: 01 bản chtnh. 

5. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng kho: 01 bản sao. 

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện phông cháy vâ chữa cháy do cơ quan cõng an cấp: 01 bản sao. 

7. Quy chế hoạt động: 01 bản chtnh. 

8. Hợp đồng thuë kho, bãi lưu giữ hâng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong khu vực cảng hâng 
khõng quốc tế (đối với trường hợp chủ kho hâng khõng kéo dâi thuë kho, bãi). 

Điều 27. Trînh tự công nhận kho hâng không kéo dâi 

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cõng nhận trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc hệ thống tiếp 
nhận thõng tin điện tử của cơ quan hải quan đến Tổng cục Hải quan. 

2. Trong thời hạn 10 ngây lâm việc kể từ ngây nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải 
quan phối hợp với Bộ Giao thõng vận tải, Ủy ban nhãn dãn tỉnh, thânh phố trực thuộc trung ương 
hoân thânh việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho. Kết thõc kiểm tra, cơ quan hải quan vâ doanh nghiệp 
kÞ biën bản ghi nhận nội dung kiểm tra. 

3. Trong thời hạn 15 ngây lâm việc kể từ ngây hoân thânh việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho, căn 
cứ Þ kiến của Bộ Giao thõng vận tải vâ Ủy ban nhãn dãn tỉnh, thânh phố trực thuộc trung ương, 
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định cõng nhận kho hâng khõng kéo dâi hoặc có 
văn bản trả lời doanh nghiệp nếu chưa đáp ứng điều kiện theo quy định. 

Điều 28. Mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu kho hâng không kéo dâi 

Trình tự mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu kho hâng khõng kéo dâi thực hiện 
tương tự như đối với kho ngoại quan quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định nây. 

Điều 29. Tạm dừng hoạt động kho hâng không kéo dâi 

1. Tạm dừng hoạt động kho hâng khõng kéo dâi khi doanh nghiệp có văn bản đề nghị tạm dừng 
hoạt động. Thời gian tạm dừng hoạt động khõng quá 06 tháng. 



 

 

 
  

  

 
 

 
 

 

 

  

 
  

 

     

 
 

   
 

 
 

 

 

 
   

  
  

 

2. Cục Hải quan tỉnh, thânh phố ra thõng báo tạm dừng hoạt động kho hâng khõng kéo dâi. 

3. Trình tự tạm dừng hoạt động: 

Trong thời hạn 05 ngây lâm việc từ khi nhận được văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động kho hâng 
khõng kéo dâi của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thânh phố thực hiện kiểm tra, xác nhận 
lượng hâng tồn tại kho vâ ra thõng báo tạm dừng hoạt động kho hâng khõng kéo dâi. 

4. Trong thời gian tạm dừng hoạt động, cơ quan hải quan khõng lâm thủ tục hải quan đối với 
hâng đưa vâo kho; giám sát vâ xử lÞ lượng hâng tồn tại kho theo quy định của pháp luật. 

5. Trước khi hết thời gian tạm dừng hoạt động tt nhất 05 ngây lâm việc, doanh nghiệp có văn bản 
báo cáo về việc hoạt động trở lại hoặc chấm dứt hoạt động kho hâng khõng kéo dâi. 

6. Trong thời gian tạm dừng hoạt động quy định tại khoản 1 Điều nây, nếu doanh nghiệp có nhu 
cầu hoạt động trở lại thì thõng báo bằng văn bản cho Cục Hải quan tỉnh, thânh phố theo Mẫu số 
02 tại Phụ lục ban hânh kêm theo Nghị định nây. 

Điều 30. Chấm dứt hoạt động kho hâng không kéo dâi 

1. Các trường hợp chấm dứt hoạt động kho hâng khõng kéo dâi: 

a) Doanh nghiệp khõng duy trì các điều kiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định nây, hoặc 
chấm dứt hoạt động của chủ kho cũ trong trường hợp chuyển quyền sở hữu kho hâng khõng kéo 
dài; 

b) Doanh nghiệp có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động gửi Tổng cục Hải quan; 

c) Quá thời hạn 06 tháng kể từ khi có quyết định thânh lập nhưng doanh nghiệp khõng đưa kho 
hâng khõng kéo dâi vâo hoạt động; 

d) Quá thời hạn tạm dừng hoạt động nhưng doanh nghiệp khõng có văn bản thõng báo hoạt động 
trở lại; 

đ) Trong 12 tháng doanh nghiệp 03 lần vi phạm hânh chtnh về hải quan liën quan đến hoạt động 
của kho hâng khõng kéo dâi vâ bị xử lÞ vi phạm hânh chtnh bằng hình thức phạt tiền với mức 
phạt cho mỗi lần vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan. 

2. Trình tự chấm dứt hoạt động kho hâng khõng kéo dâi: 

a) Cục Hải quan tỉnh, thânh phố thực hiện kiểm tra, thanh khoản toân bộ lượng hâng côn tồn tại 
kho hàng không kéo dài; báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan xem xét chấm dứt hoạt động. 

b) Trong thời hạn 15 ngây lâm việc từ khi nhận được báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thânh phố, 
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với kho hâng 
không kéo dài. 



 

  

 
 

    

  

 

 

   
 

  

   

  

 

    
  

  

  

 
 

    

  
 

  
 

   
 

Chƣơng III 

ĐỊA ĐIỂM L‧M THỦ TỤC, TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN 

Mục 1. ĐỊA ĐIỂM L‧M THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CẢNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 
H‧NG HÓA ĐƢỢC TH‧NH LẬP TRONG NỘI ĐỊA (CẢNG CẠN) 

Điều 31. Điều kiện công nhận địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn 

1. Phải có diện ttch tối thiểu từ 50.000 m2 trở lên. 

2. Có phần mềm đáp ứng các tiëu cht sau: 

a) Quản lÞ hâng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn 
theo từng mặt hâng, đối tượng mua hâng, tờ khai hải quan; 

b) Đáp ứng yëu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ cõng tác báo cáo, thống kë, lưu trữ vâ 
được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lÞ. 

3. Có hệ thống ca-mê-ra đáp ứng các tiëu cht sau: 

a) Quan sát được các vị trt trong địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn. Hình ảnh quan sát 

được vâo tất cả các thời điểm trong ngây (24/24 giờ);
	

b) Dữ liệu về hình ảnh ca-mê-ra được lưu giữ tối thiểu 12 tháng;
	

c) Hệ thống ca-mê-ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lÞ.
	

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hânh chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan và
 
doanh nghiệp kinh doanh địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn về phần mềm quản lÞ hâng 
hóa đưa vâo, đưa ra, hệ thống ca-mê-ra giám sát. 

Điều 32. Hồ sơ công nhận địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn 

1. Văn bản đề nghị cõng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hânh kêm theo Nghị định nây: 01 
bản chtnh. 

2. Giấy chứng nhận đăng kÞ doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao. 

3. Sơ đồ thiết kế khu vực địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn thể hiện rô đường ranh giới 
ngăn cách với bën ngoâi, vị trt các kho hâng, nơi tập kết hâng xuất khẩu, nơi tập kết hâng nhập 
khẩu, nơi tập kết xe cõng-te-nơ, nơi kiểm tra thực tế, bảo vệ, văn phông kho vâ nơi lâm việc của 
hải quan: 01 bản sao. 

4. Tâi liệu mõ tả chương trình phần mềm quản lÞ địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn: 01 
bản chtnh. 



 

   

  

   

 
 

   
 

  

 
  

 
 

  
  
    

 

  
 

 

 

 

  

 

   

 
   

  
  

5. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm: 01 bản sao. 

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện phông cháy vâ chữa cháy do cơ quan cõng an cấp: 01 bản sao. 

7. Quy chế hoạt động: 01 bản chtnh. 

Điều 33. Trînh tự công nhận địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn 

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cõng nhận trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc qua hệ 
thống tiếp nhận thõng tin điện tử của cơ quan hải quan đến Tổng cục Hải quan. 

2. Trong thời hạn 10 ngây lâm việc kể từ ngây nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải 
quan hoân thânh việc kiểm tra hồ sơ, thực tế địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn. Kết thõc 
kiểm tra, cơ quan hải quan vâ doanh nghiệp kÞ biën bản ghi nhận nội dung kiểm tra. 

3. Trong thời hạn 05 ngây lâm việc kể từ ngây hoân thânh việc kiểm tra hồ sơ, thực tế địa điểm 
lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn, Tổng cục Hải quan trình Bộ Tâi chtnh ra quyết định cõng nhận 
địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn hoặc có văn bản trả lời doanh nghiệp nếu chưa đáp 
ứng điều kiện theo quy định. 

4. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vông 05 ngây lâm việc kể từ ngây nhận hồ sơ của 
doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có văn bản thõng báo vâ yëu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. 
Quá 30 ngây lâm việc kể từ ngây gửi thõng báo nhưng doanh nghiệp khõng có phản hồi bằng 
văn bản, Tổng cục Hải quan có quyền hủy hồ sơ. 

Điều 34. Mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng hoạt động địa điểm 
lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn 

1. Trường hợp có nhu cầu mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng hoạt 
động địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn, doanh nghiệp lập hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan, 
bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng hoạt động: 01 
bản chtnh; 

b) Sơ đồ kho, bãi khu vực mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu: 01 bản sao; 

c) Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm khi mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền 
sở hữu: 01 bản sao; 

d) Hợp đồng liën quan đến chuyển quyền sở hữu: 01 bản sao. 

2. Trình tự, thủ tục, mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng hoạt động thực 
hiện tương tự như đối với kho ngoại quan quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định nây. Riëng 
việc mở rộng, thu hẹp, tạm dừng hoạt động của địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn do 
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định. 



  
 
 

 

  

  
 

 
 

   

 
 

   
 

 
   

 
 

 

 

 
  

 
  

 

 
 

  
  

3. Trường hợp di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn, trën 
cơ sở văn bản đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tâi chtnh xem xét ra 
quyết định chấm dứt hoạt động của địa điểm theo quyết định cũ, đồng thời ra quyết định cõng 
nhận, chuyển quyền sở hữu địa điểm nếu chủ địa điểm mới đáp ứng quy định tại Điều 31 Nghị 
định nây. 

Điều 35. Chấm dứt hoạt động địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn 

1. Địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn chấm dứt hoạt động nếu thuộc một trong các 
trường hợp sau: 

a) Địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn khõng duy trì các điều kiện theo quy định tại Điều 
31 Nghị định nây; 

b) Doanh nghiệp có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động; 

c) Quá thời hạn 06 tháng kể từ khi có quyết định cõng nhận nhưng doanh nghiệp khõng đưa địa 
điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn vâo hoạt động; 

d) Quá thời hạn tạm dừng hoạt động nhưng doanh nghiệp khõng có văn bản thõng báo hoạt động 
trở lại; 

đ) Trong 12 tháng doanh nghiệp 03 lần vi phạm hânh chtnh về hải quan liën quan đến hoạt động 
của địa điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn vâ bị xử lÞ vi phạm hânh chtnh bằng hình thức 
phạt tiền với mức phạt cho mỗi lần vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải 
quan. 

2. Tổng cục Hải quan kiểm tra, trình Bộ Tâi chtnh quyết định chấm dứt hoạt động đối với địa 
điểm lâm thủ tục hải quan tại cảng cạn thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 
Điều nây. 

Mục 2. ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT H‧NG HÓA XUẤT KHẨU, 
NHẬP KHẨU TẬP TRUNG; ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN PHÁT NHANH, H‧NG BƢU CHÍNH 

Điều 36. Điều kiện công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hâng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu tập trung; địa điểm chuyển phát nhanh, hâng bƣu chính 

1. Vị trt 

a) Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hâng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung ở các khu vực 
cửa khẩu, khu cõng nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; 

b) Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hâng chuyển phát nhanh nằm trong quy 
hoạch khu vực sãn bay quốc tế theo quy định của pháp luật; 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

    

 

 

 

   

   
 

    

  
  

  

  

     
 

  

c) Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hâng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biën giới nằm 
trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu vực cửa khẩu biën giới đất liền. Trường hợp nằm ngoâi khu 
kinh tế cửa khẩu thì cách khu vực cửa khẩu khõng quá 10 km. 

2. Diện ttch 

a) Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hâng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung có diện ttch tối 
thiểu 10.000 m2; 

b) Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hâng chuyển phát nhanh có diện ttch tối 
thiểu 5.000 m2; địa điểm kiểm tra, giám sát tập trung đối với hâng bưu chtnh có diện ttch tối 
thiểu 1.000 m2; 

c) Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hâng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biën giới có 
diện ttch tối thiểu 5.000 m2. 

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

a) Địa điểm được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng hệ thống tường râo, đáp ứng yëu cầu 
kiểm tra, giám sát thường xuyën của cơ quan hải quan, trừ địa điểm nằm trong khu vực cửa khẩu, 
cảng đã có tường râo ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh; 

b) Đảm bảo điều kiện lâm việc cho cơ quan hải quan như nơi lâm việc, nơi kiểm tra hâng hóa, 
nơi lắp đặt trang thiết bị kiểm tra hải quan, kho chứa tang vật vi phạm theo quy định của Bộ Tâi 
chính;
 

c) Có phần mềm đáp ứng các tiëu cht sau:
 

- Quản lÞ hâng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong địa điểm.
	

- Đáp ứng yëu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ cõng tác báo cáo, thống kë, lưu trữ vâ
	
được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lÞ.
	

d) Có hệ thống ca-mê-ra đáp ứng các tiëu cht sau:
 

- Quan sát được các vị trt trong địa điểm. Hình ảnh quan sát được vâo tất cả các thời điểm trong
	
ngây (24/24 giờ).
	

- Dữ liệu về hình ảnh ca-mê-ra được lưu giữ tối thiểu 12 tháng.
	

- Hệ thống ca-mê-ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lÞ.
	

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hânh chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan vâ
	
doanh nghiệp kinh doanh địa điểm về phần mềm quản lÞ hâng hóa đưa vâo, đưa ra, hệ thống ca-
mê-ra giám sát. 



   
  

 
 

    

 

 

    
 

 

   

  

 
 

 

 

 

  
  

  

   

 

 

 

Điều 37. Hồ sơ công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hâng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu tập trung; địa điểm chuyển phát nhanh, hâng bƣu chính 

1. Văn bản đề nghị cõng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hânh kêm theo Nghị định nây: 01 
bản chtnh. 

2. Giấy chứng nhận đăng kÞ doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao. 

3. Sơ đồ thiết kế khu vực địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hâng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập 
trung; địa điểm phát chuyển nhanh, hâng bưu chtnh thể hiện rô đường ranh giới ngăn cách với 
bën ngoâi, vị trt các kho hâng, nơi tập kết hâng xuất khẩu, nơi tập kết hâng nhập khẩu, nơi tập 
kết phương tiện vận tải, nơi kiểm tra thực tế, bảo vệ, văn phông kho vâ nơi lâm việc của hải 
quan: 01 bản sao. 

4. Tâi liệu mõ tả chương trình phần mềm quản lÞ hâng hóa đưa vâo đưa ra địa điểm: 01 bản 
chính. 

5. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm: 01 bản sao. 

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện phông cháy vâ chữa cháy do cơ quan cõng an cấp: 01 bản sao. 

7. Quy chế hoạt động: 01 bản chtnh. 

8. Văn bản quy hoạch khu vực sãn bay quốc tế do cơ quan có thẩm quyền phë duyệt đối với 
trường hợp cõng nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hâng chuyển phát 
nhanh: 01 bản sao. 

9. Giấy phép bưu chtnh hoặc thõng báo hoạt động bưu chtnh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo 
quy định của pháp luật về bưu chtnh đối với trường hợp cõng nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, 
giám sát tập trung đối với hâng bưu chtnh: 01 bản sao. 

Điều 38. Trînh tự công nhận, mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm 
dừng, chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hâng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu tập trung; địa điểm chuyển phát nhanh, hâng bƣu chính 

Trình tự cõng nhận, mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng, chấm dứt hoạt 
động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hâng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung, địa điểm 
chuyển phát nhanh, hâng bưu chtnh thực hiện tương tự như đối với kho ngoại quan quy định tại 
Mục 2 Chương II Nghị định nây. 

Chƣơng IV 

ĐIỀU KHOẢN THI H‧NH 

Điều 39. Hiệu lực thi hành 



  

 
 

 

 
    

 
  

 
   

 
 

 

   

 

 

  

  

 
       
         
            
           
          
      
      
            
     
       
       
    
        
       
       
           
         
            

        
     

 
 

 
 
 
 

 

  

1. Nghị định nây có hiệu lực thi hânh từ ngây 01 tháng 7 năm 2016. 

2. Bãi bỏ các quy định tại Điều 82, 89 vâ 92 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngây 21 tháng 01 năm 
2015 của Chtnh phủ quy định chi tiết vâ biện pháp thi hânh Luật hải quan về thủ tục hải quan, 
kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. 

3. Cửa hâng miễn thuế, kho bãi, địa điểm lâm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hâng 
hóa tập trung, địa điểm chuyển phát nhanh, hâng bưu chtnh đã được cõng nhận vâ hoạt động 
trước thời điểm Nghị định nây có hiệu lực thi hânh, việc mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển 
quyền sở hữu, tạm dừng, chấm dứt hoạt động thực hiện theo quy định tại Nghị định nây. 

4. Các trường hợp đã được thânh lập, hoạt động trước khi Nghị định nây có hiệu lực nhưng 
khõng đáp ứng điều kiện cõng nhận, xác nhận quy định tại Nghị định nây, tổ chức, cá nhãn được 
tiếp tục hoạt động đến ngây 01 tháng 7 năm 2017. Quá thời hạn trën, Cục Hải quan tỉnh, thânh 
phố râ soát, báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng, chấm dứt hoạt động theo quy 
định. 

Điều 40. Trách nhiệm thi hânh Nghị định 

1. Bộ Tâi chtnh hướng dẫn thi hânh các điều, khoản được giao tại Nghị định. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chtnh phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhãn dãn các tỉnh, thânh phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hânh Nghị định 
này./. 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƢỚNG 

Nơi nhận: 
- Ban Bt thư Trung ương Đảng;
	
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chtnh phủ;
	
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chtnh phủ;
	
- HĐND, UBND các tỉnh, thânh phố trực thuộc trung ương;
	
- Văn phông Trung ương vâ các ban của Đảng;
	
- Văn phông Tổng Bt thư; Nguyễn Xuãn Phúc
	
- Văn phông Chủ tịch nước;
	
- Hội đồng dãn tộc vâ các Ủy ban của Quốc hội;
	
- Văn phông Quốc hội;
	
- Tòa án nhãn dãn tối cao;
	
- Viện kiểm sát nhãn dãn tối cao;
	
- Kiểm toán nhâ nước;
	
- Ủy ban Giám sát tâi chtnh Quốc gia;
	
- Ngãn hâng Chtnh sách xã hội;
	
- Ngãn hâng Phát triển Việt Nam;
	
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
	
- Cơ quan trung ương của các đoân thể;
	
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lÞ TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các
	
Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cõng báo;
	
- Lưu: VT, KTTH (3b).
 



 

   
  

 
  

 
 

 

  

  

 

 
 

  
     

 
      

  

 

  

 
 

 

  

  

  

   

     
 

 

PHỤ LỤC 

MẪU QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH H'N G MIỄN THUẾ, 

KHO B( I, ĐỊA ĐIỂM L'M T HỦ TỤC HẢI QUAN, TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI
	

QUAN 
(Kèm theo Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ) 

Mẫu số 01 
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hâng miễn thuế; 
cõng nhận, xác nhận kho bãi, địa điểm lâm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm 
tra, giám sát hải quan 

Mẫu số 02 Thõng báo hoạt động trở lại cửa hâng miễn thuế, kho bãi, địa điểm lâm thủ 
tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan 

Mẫu số 01 

TÇN DOANH NGHIỆP 
-------

CỘNG HÕA X  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------
….., ngày … tháng … năm … 

(1) ĐƠN ĐỀ NGHỊ …………… 

Ktnh gửi: Tổng cục Hải quan/Cục Hải quan tỉnh, thânh phố. 

1. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hâng miễn thuế; cõng 
nhận, xác nhận/mở rộng/thu hẹp/di chuyển/chuyển quyền sở hữu/tạm dừng, chấm dứt hoạt động 
kinh doanh hâng miễn thuế, kho bãi, địa điểm: 

- Tên doanh nghiệp:.......................................................................................................... 


- Mã số thuế:..................................................................................................................... 


- Trụ sở chtnh tại:............................................................................................................. 


- Số điện thoại: &&&&&&&&&&.. Số fax:............................................................... 


Giấy chứng nhận đăng kÞ doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư số: &&. 

ngày&. tháng&..nă m&.. ; 

Cơ quan cấp:..................................................................................................................... 



  
 

  

   

  

   

   

   

   

   

 

   

   

   

    

  

   
   

  

    
 

 

 

 

Ngânh nghề kinh doanh: &&.. (c hỉ kë ngânh nghề kinh doanh liën quan đến kinh doanh hâng 
miễn thuế, kho bãi, địa điểm). 

2. Đề nghị (2) &&. tại........................................................................................................ 


3. Khu vực đề nghị && & && có diện ttch: &&. m2.
 

Tổng diện ttch: &&& &&& m2, trong đó:
	

- Diện ttch nhâ kho: & &&. m2;
 

- Diện ttch bãi: &&& m2;
 

- Diện ttch kho chứa tang vật vi phạm (nếu có): &&& m2;
 

- Nơi lâm việc của Hải quan kho: &&&. m2;
 

- Các cõng trình phụ trợ (nếu có) &&&.. m2.
 

4. Hồ sơ kêm theo đơn:
	

- Giấy chứng nhận đăng kÞ kinh doanh hoặc thânh lập doanh nghiệp: 01 bản sao;
	

- Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng kho bãi, địa điểm: 01 bản sao;
	

- Sơ đồ thiết kế khu vực kho bãi, địa điểm: 01 bản sao;
	

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện phông cháy vâ chữa cháy: 01 bản sao.
	

- & 
	

Doanh nghiệp cam đoan các nội dung trën lâ đõng; cam kết phú hợp với chuẩn kỹ thuật ban hânh 

kêm theo Quyết định số & ../QĐ-TCHQ ngây... của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đồng 
thời chấp hânh vâ thực hiện đõng các quy định pháp luật về hoạt động của && .(1) . 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi rõ họ tén, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Ghi tën cửa hâng miễn thuế, địa điểm, kho bãi đề nghị cõng nhận, mở rộng, thu hẹp, di 
chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng, chấm dứt hoạt động. Đối với kho xăng dầu thì ghi lâ: 
“Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện, kiểm tra, giám sát hải quan”. 



  
 

  

 

 
 

  
     

 
      

  

  

 

 

  

  

  

   

     
 

 

  
 

 

 
  

 

 

 

(2) Trường hợp đề nghị tạm dừng hoạt động, doanh nghiệp nëu rô lÞ do, thời hạn hoạt động trở 
lại. 

Mẫu số 02 

TÇN DOANH NGHIỆP 
-------

CỘNG HÕA X  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------
….., ngày … tháng … năm … 

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI …………… 

Ktnh gửi: Tổng cục Hải quan/Cục Hải quan tỉnh, thânh phố. 

1. Doanh nghiệp thõng báo hoạt động trở lại
	

- Tën doanh nghiệp:.......................................................................................................... 


- Mã số thuế:..................................................................................................................... 


- Trụ sở chtnh tại:.............................................................................................................. 


- Số điện thoại: &&&&&&&&&.. Số fax:................................................................... 


Giấy chứng nhận đăng kÞ doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư số: && 

ngày&. tháng&&nă m&& ;
 

Cơ quan cấp:..................................................................................................................... 


Ngânh nghề kinh doanh: &&& (c hỉ kë ngânh nghề kinh doanh liën quan đến kinh doanh hâng
	
miễn thuế, kho bãi, địa điểm). 

2. Đề nghị hoạt động trở lại &&.. tại................................................................................. 


3. Cửa hâng miễn thuế, kho bãi, địa điểm hoạt động trở lại đã tạm dừng hoạt động theo Đơn đề 
nghị số &.... ngày& tháng&..nă m....của doanh nghiệp vâ Thõng báo tạm dừng hoạt động 
số&&. ngày&. tháng&.. năm.... của Cục Hải quan/Tổng cục Hải quan 

4. LÞ do hoạt động trở lại:.................................................................................................. 


5. Hồ sơ kêm theo đơn:..................................................................................................... 




   

  

  
  

  

    
 

  

- Giấy chứng nhận đăng kÞ doanh nghiệp: 01 bản sao;
	

- & 
	

Doanh nghiệp cam đoan các nội dung trën lâ đõng; đồng thời chấp hânh vâ thực hiện đõng các
	
quy định pháp luật về hoạt động của ...
	

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi rõ họ tén, đóng dấu) 
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